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TÓM TẮT 

Nghiên cứu khả năng đối kháng với Vibrio parahaemolyticus (tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp - VpAHPND) 

và khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ của Bacillus sp. Các chủng vi khuẩn này phân lập từ mẫu nước, bùn và 

tôm ở ao nuôi tôm quảng canh tại huyện An Minh, An Biên và U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ 68 mẫu thu 

được, 15 chủng vi khuẩn Bacillus sp. được phân lập và định danh. Bằng phương pháp vạch vuông góc, phát hiện 10 

chủng Bacillus có khả năng ức chế sự phát triển của V. parahaemolyticus. Đặc biệt, chủng AB5 có khả năng ức chế 

vi khuẩn tốt nhất với đường kính kháng khuẩn là 12mm trong thử nghiệm khuếch tán trên đĩa thạch. Chủng này duy 

trì khả năng ức chế vi khuẩn VpAHPND trong các điều kiện môi trường khác nhau về pH, nhiệt độ và độ mặn. Chủng 

AB5 cho thấy khả năng phân giải protein, cellulose và tinh bột với đường kính lần lượt là 25mm; 21,5mm và 

18,66mm trong thử nghiệm enzyme ngoại bào. Nghiên cứu này đã sàng lọc và tuyển chọn được chủng Bacillus bản 

địa có khả năng kháng khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm và phân giải hợp chất hữu cơ, đây là bước 

đầu của quy trình phát triển các sản phẩm vi sinh phục vụ nuôi tôm. 

Từ khóa: Bacillus, phân giải hữu cơ, kháng khuẩn, Vibrio parahaemolyticus, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, nuôi 

tôm quảng canh. 

Investigation of Antibacterial and Extracellular Enzyme Activity 
of Bacillus sp. Isolated from Extensive Shrimp Farming Ponds in Kien Giang 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate biological activities of Bacillus sp. isolated from extensive shrimp ponds in Kien 

Giang province, including antibacterial capability against Vibrio parahaemolyticus, the pathogen responsible for acute 

hepatopancreatic necrosis disease (VpAHPND) as well as its ability to decompose organic compounds. Bacillus 

bacteria were isolated from water, sediment, and shrimp samples in extensive shrimp farming ponds in An Minh, An 

Bien, and U Minh Thuong districts of Kien Giang province. Out of 68 samples obtained, 15 isolates of Bacillus sp. 

were isolated and identified. Using the streaked perpendicular method, 10 Bacillus strains were found to have 

inhibition ability on the growth of V. parahaemolyticus. Notably, AB5 isolate exhibited the highest antibacterial activity, 

demonstrating an inhibition zone of 12mm in the disc diffusion assay. This strain maintained its inhibitory capacity 

against VpAHPND bacteria under various environmental conditions, including differing pH levels, temperatures, and 

salinities. Additionally, strain AB5 showed the ability to degrade proteins, cellulose, and starch, with inhibition 

diameters of 25mm, 21.5mm, and 18.66mm, respectively, in extracellular enzyme tests. The study had screened and 

selected Bacillus local isolates with antibacterial properties against the pathogen causing acute hepatopancreatic 

necrosis in shrimp and the capability to decompose organic compounds, marking an important first step in the 

development of microbial products for shrimp farming. 

Keywords: Bacillus, organic decomposition, antibacterial, Vibrio parahaemolyticus, acute hepatopancreatic 

necrosis disease, extensive shrimp farming. 



Sát hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn Bacillus sp. Phân lập từ ao nuôi tôm quảng 

canh ở Kiên Giang 

1446 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh hoäi tā gan týy cçp tính (Acute 

Hepatopancreatic Necrosis Disease - AHPND) 

hay còn gọi là hội chĀng chết sĆm, bệnh xuçt hiện 

læn đæu tiên täi Trung Quốc vào nëm 2009. Ở 

Việt Nam nëm 2010, dðch bệnh ânh hþćng đến 

sân lþĉng tôm nuôi ć các tînh Tiền Giang, Bến 

Tre, Kiên Giang, Sòc Trëng, Bäc Liêu và Cà Mau 

(Đặng Thð Hoàng Oanh & Nguyễn Thanh 

PhþĄng, 2012). Tác nhån đþĉc xác đðnh là do 

Vibrio parahaemolyticus (Tran & cs., 2013), vi 

khuèn này mang plasmid có să hiện diện gen độc 

tố PirA, PirB. Cho đến nay bệnh đþĉc ghi nhên có 

hĄn 5 loài Vibrio mang gen độc lăc này và đþĉc 

biết bệnh đã gåy thiệt häi lĆn đối vĆi tôm nuôi 

(Kondo & cs., 2015; Dong & cs., 2017; Xiaosha & 

cs., 2020). Bệnh có khâ nëng gåy chết cao, lên đến 

100% cho đàn tôm, bệnh xuçt hiện trên tôm ć giai 

đoän 30 đến 35 ngày tÿ giai đoän postlarvae và 

giai đoän tôm ć 46-96 ngày nuôi (FAO, 2013; 

Hong & cs., 2016; De la Peña & cs., 2015). 

Probiotics đþĉc xem là liệu pháp thay thế 

đæy hĀa hẹn cho việc sā dýng hóa chçt và kháng 

sinh ć động vêt thûy sinh và hỗ trĉ bâo vệ các 

loài nuôi trồng thûy sân khói bệnh têt (Hai, 

2015). Trong đò, Bacillus đþĉc xem là một trong 

nhĂng chûng vi khuèn đþĉc xem là nổi bêt 

nhçt, vì chúng có thể sân xuçt một số hĉp chçt 

Āc chế să phát triển cûa vi khuèn gây bệnh câ vi 

khuèn Gram dþĄng và Gram åm, bao gồm 

gramicidin S, polymyxin và tyrothricin, đặc biệt 

là các bacteriocin (Balcázar & Luna, 2007). Các 

loài Bacillus khác nhau có thể sân xuçt một số 

enzyme quan trọng nhþ amylase, cellulase, 

tannase, pectinase và beta glucosidase (Kakou 

& cs., 2017). Hiện nay có nhiều báo cáo về khâ 

nëng đối kháng V. parahaemolyticus gây bệnh 

hoäi tā gan týy cçp tính trên tôm cûa chûng 

Bacillus, nhþ B. cereus (Vidal & cs., 2018), 

Bacillus sp. phân lêp täi các tînh Trà Vinh, Bäc 

Liêu và Cà Mau (Phäm Thð Tuyết Ngân & cs., 

2021); chûng Bacillus CCT-Ba9 và CCT-Ba42 

(Phäm Minh Tuçn & cs., 2018). Mýc tiêu cûa 

nghiên cĀu này là phân lêp và tuyển chọn đþĉc 

chûng Bacillus tÿ ao nuôi tôm quâng canh täi 

tînh Kiên Giang, có hoät tính kháng  

V. parahaemolyticus gây bệnh hoäi tā gan týy 

cçp tính và phân giâi hĂu cĄ.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Vi khuèn Bacillus phân lêp ć ao nuôi tôm 

quâng canh täi huyện An Minh, An Biên và U 

Minh Thþĉng thuộc tînh Kiên Giang.  

Vi khuèn Vibrio parahaemolyticus (CM1) 

đþĉc lçy tÿ bộ sþu têp bệnh phèm cûa Bộ môn 

Thûy sân, Khoa Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Trþąng Đäi học Kiên Giang.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập và nhận dạng vi  

khuẩn Bacillus 

Phương pháp thu mẫu bùn, nước, tôm 

Thu 68 méu bùn, nþĆc, tôm ć các ao nuôi 

tôm nþĆc lĉ mặn ć huyện An Minh (n = 36), An 

Biên (n = 26) và U Minh Thþĉng (n = 6) thuộc 

tînh Kiên Giang, các ao này đþĉc chọn ngéu 

nhiên. Huyên An Biên và An Minh là hai huyện 

giáp biển nên hoät động nuôi tôm theo hình 

thĀc quâng canh diễn ra nhiều hĄn. Täi mỗi ao, 

méu bùn, nþĆc, tôm đþĉc thu ć 5 điểm bao gồm 

4 góc và giĂa ao, sau đò trộn điều các méu ć mỗi 

điểm vĆi nhau và cho vào chai đã đþĉc tiệt 

trùng. Méu đþĉc giĂ länh và chuyển về phòng 

thí nghiệm để tiến hành phân lêp Bacillus.  

Phân lập vi khuẩn Bacillus 

Lçy 1g (1ml) méu cho vào ống nghiệm có 

chĀa 9ml nþĆc muối sinh lý (0,85% NaCl), trộn 

đều, û ć nhiệt độ 80C trong 20 phút. Để nguội 

sau đò pha loãng méu vĆi các nồng độ thích hĉp 

(10-1, 10-2), rút 100µl dung dðch méu đã pha 

loãng, trâi đều các méu trên đïa thäch Tryptic 

Soy Agar (M290-500G, Himedia, Ấn Độ) có bổ 

sung NaCl 1,5% (TSA+), û ć nhiệt độ 28C trong 

24 gią. Nhên diện khuèn läc Bacillus sp. theo mô 

tâ cûa Boottanun & cs. (2017). Các khuèn läc rąi 

đþĉc chọn sẽ tiến hành tách rñng cho đến thuæn. 

Tçt câ các khuèn läc nghi ngą là vi khuèn 

Bacillus thông qua hình däng khuèn läc đþĉc 

miêu tâ sẽ đþĉc dùng để nhuộm Gram, kiểm tra 
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tính di động, thā nghiệm oxidase, thā nghiệm 

catalase, khâ nëng sinh bào tā, nhìm đðnh danh 

các chûng vi khuèn này đến chi Bacillus. 

Phương pháp kiểm tra khâ năng sinh bào tử 

Dùng que cçy tiệt trùng lçy một ít vi khuèn 

hòa vào 1 giọt nþĆc cçt ć giĂa phiến kính, làm 

khô trong không khí, hĄ nhanh vết bôi trên 

ngọn lāa đèn cồn 2-3 læn để vi khuèn gín chặt 

vào phiến kính. Nhuộm bìng dung dðch xanh 

malachite trong 10 phút, rāa nþĆc cçt. Nhuộm 

läi bìng dung dðch safranin trong 30 giây, rāa 

nþĆc cçt, thçm khô. Quan sát tiêu bân trên kính 

hiển vi quang học vĆi vêt kính 100X. Bào tā bít 

màu xanh, tế bào chçt bít màu đó hồng (Oktari 

& cs., 2017). 

2.2.2. Phương pháp xác định hoạt tính 

kháng khuẩn của Bacillus 

Phương pháp vạch cấy vuông góc 

Các chûng vi khuèn đþĉc xác đðnh là 

Bacillus đþĉc sā dýng để xác đðnh hoät tính 

kháng khuèn. Cý thể, vi khuèn gây bệnh  

V. parahaemolyticus (CM1) đþĉc cçy thîng väch 

lên đïa môi trþąng TSA+. Sau đò tiếp týc cçy 

Bacillus thîng väch vuông góc vĆi väch đæu 

tiên, û ć 28C, quan sát să đối kháng sau 24 gią 

(Kuebutornye & cs., 2019). Mỗi chûng vi khuèn 

đþĉc thăc hiện vĆi 3 læn lặp läi. 

Phương pháp khuếch tán đĩa thạch 

Các chûng vi khuèn Bacillus có hoät tính 

kháng khuèn ć thí nghiệm väch cçy vuông góc 

sẽ đþĉc sā dýng để khâo sát hoät tính khuèn  

V. parahaemolyticus (CM1) bìng phþĄng pháp 

khuếch tán đïa thäch, nhìm xác đðnh khâ nëng 

sân sinh chçt diệt khuèn cûa Bacillus. Cý thể, 

trâi dðch V. parahaemolyticus gây bệnh (CM5) 

(107 CFU/ml) lên đïa môi trþąng TSA+. Vi khuèn 

Bacillus nuôi trong môi trþąng Nutrient broth 

(M002-500G, Himedia, Ấn Độ) bổ sung  

1,5% NaCl (NB+) sau 24 gią đþĉc ly tâm  

13.000 vòng/phút trong 15 phút ć 4C. Sau đò, 

rút 100µl dðch nổi sau ly tâm cho vào giếng có 

đþąng kính 8mm trên đïa thäch đã trâi vi 

khuèn gây bệnh. Đo đþąng kính vòng kháng 

khuèn täo thành sau 24 gią û ć 28C. Mỗi chûng 

vi khuèn đþĉc thăc hiện lặp läi 3 læn 

(Chythanya & cs., 2002). 

Thí nghiệm khâo sát khâ năng kháng 

khuẩn của Bacillus (AB5) đồng nuôi cấy với  

V. parahaemolyticus (CM1) trong điều kiện độ 

mặn, pH và nhiệt độ khác nhau 

Độ mặn khác nhau: Khâo sát khâ nëng 

kháng V. parahaemolyticus (CM1) cûa Bacillus 

(AB5) đồng nuôi cçy trong điều kiện độ mặn 

khác nhau theo phþĄng pháp cûa Arici & cs. 

(2004) cò điều chînh. Chuèn bð ống nghiệm chĀa 

10ml môi trþąng Nutrient broth (M002-500G, 

Himedia, Ấn Độ) có các nồng độ muối NaCl khác 

nhau, læn lþĉc 1%, 2%, 3% và 4% (w/v). Nuôi 

tëng sinh riêng biệt chûng Bacillus (AB5) và  

V. parahaemolyticus (CM1) trong môi trþąng 

NB+ ć 28°C trong 24 gią, sau đò ly tåm  

7.000 vñng/phút trong 5 phút để thu sinh khối 

hai chûng vi khuèn này. Tiếp týc hòa tan riêng 

biệt sinh khối hai chûng vi khuèn trong 1ml 

nþĆc muối sinh lý, đồng thąi điều chînh mêt số 

Bacillus (AB5) về 109 CFU/ml, mêt số  

V. parahaemolyticus (CM1) về 106 CFU/ml. Sau 

đò rút 100µl mỗi loäi vi khuèn cho vào ống 

nghiệm 1%, 2%, 3% và 4% NaCl và nuôi líc ć 

28C (mêt số vi khuèn trong ống nghiệm AB5 

107 CFU/ml + CM1 104 CFU/ml). Sau 24 gią, 

tiến hành xác đðnh mêt độ V. parahaemolyticus 

(CM1) bìng phþĄng pháp trâi đïa đếm khuèn 

läc trên môi trþąng TCBS Agar (thiosulfate 

citrate bile salt sucrose, môi trþąng đặc trþng 

cho vi khuèn Vibrio) (M870-500G, Himedia, Ấn 

Độ). Mỗi ống nghiệm độ mặn khác nhau đþĉc 

lặp läi 3 læn, đồng thąi chuèn bð ống nghiệm ć 

các độ mặn khác nhau có bổ sung riêng Bacillus 

(AB5) để làm méu đối chĀng âm, ống nghiệm bổ 

sung riêng V. parahaemolyticus (CM1) để làm 

méu đối chĀng dþĄng.  

pH khác nhau: Chuèn bð môi trþąng NB 

đþĉc thay đổi pH về các mĀc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cách 

tiến hành tþĄng tă nhþ ć độ mặn. 

Nhiệt độ khác nhau: Nuôi cçy vi khuèn thā 

nghiệm, vi khuèn gây bệnh sau đò nuôi líc ć các 

mĀc 25, 30, 35, 40C. Cách tiến hành tþĄng tă 

nhþ ć độ mặn. 

2.2.3. Phương pháp xác định hoạt tính phân 

giải protein, tinh bột, cellulose của Bacillus 

Mþąi chûng Bacillus có khâ nëng kháng  

V. parahaemolyticus (CM1) đþĉc sā dýng để 
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thăc hiện thí nghiệm này. Cý thể, chuèn bð đïa 

môi trþąng CMC Agar (GRM9354-500G, 

Himedia, Ấn Độ), Starch Agar (M107-500G, 

Himedia, Ấn Độ) và SM Agar (M763-500G, 

Himedia, Ấn Độ) tþĄng Āng cho khâo sát khâ 

nëng sinh các enzyme cellulase, amylase và 

protease. Sau đò chçm điểm chûng Bacillus 

đþĉc nuôi cçy cò cĄ chçt, sau đò û ć 28C trong 

24 gią. Thā nghiệm đþĉc tiến hành vĆi 3 læn lặp 

läi. Sā dýng các thuốc nhuộm lugol để hiện vòng 

phân giâi trên đïa thäch đối vĆi xác đðnh khâ 

nëng sinh enzyme cellulase, amylase phån giâi 

cellulose và tinh bột cûa Bacillus. Chûng có khâ 

nëng phån giâi hĂu cĄ khi xuçt hiện vòng phân 

giâi xung quanh điểm chçm vi khuèn trên đïa 

thäch (Træn Thð Bích Quyên, 2012). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quâ phân lập Bacillus từ ao nuôi tôm 

Nghiên cĀu đã tiến hành thu đþĉc 68 méu, 

tÿ các méu này đã phån lêp đþĉc 15 chûng 

Bacillus (Bacillus). Các chûng Bacillus cò các đặc 

điểm tþĄng đồng vĆi các kết quâ công bố trþĆc đò 

nhþ về hình däng khuèn läc (Hình 1A), vi khuèn 

Gram dþĄng hình que (Hình 1B), phân Āng 

dþĄng tính vĆi catalase, oxydase, cò tính di động 

và sinh bào tā (Hình 1C). Kết quâ này cüng 

tþĄng tă vĆi nghiên cĀu cûa Boottanu & cs. 

(2017), Phäm Thð Tuyết Ngân & cs. (2021) về đặc 

điểm hình thái khuèn läc và đặc điểm sinh hoá. 

Să hiện diện cûa Bacillus khác nhau ć các 

mô hình nuôi tôm khác nhau. Một nghiên cĀu 

trþĆc đò cho thçy Bacillus hiện diện ć ao nuôi 

tôm thâm canh täi huyện Kiên LþĄng nhiều 

hĄn ć huyện Hñn Đçt (Hồng Mộng Huyền & 

cs., 2024) và cüng cho tỷ lệ cao hĄn so vĆi 

nghiên cĀu này, nguyên nhân do trong quá 

trình nuôi tôm thåm canh ngþąi nuôi thþąng 

bổ sung các chế phèm sinh học nhiều hĄn so vĆi 

mô hình nuôi quâng canh. Hura & cs. (2018) 

cho rìng trong tă nhiên, Bacillus cò môi trþąng 

phát triển thích hĉp là bùn đáy ao. Nhòm tác 

giâ còn cho rìng nhóm Bacillus ngoài tă nhiên 

cò khuynh hþĆng phát triển khá giống vĆi môi 

trþąng ao nuôi. Một nghiên cĀu khác cho thçy 

số lþĉng bào tā Bacillus trong bùn có khuynh 

hþĆng ổn đðnh và chiếm þu thế trong suốt quá 

trình nuôi tôm sú và dao động trong khoâng  

tÿ 4,3 × 104 đến 7,9 × 105 CFU/g. Mêt số 

Bacillus cò khuynh hþĆng biến động và giâm 

khi độ mặn tëng (Phäm Thð Tuyết Ngân & 

Nguyễn HĂu Hiệp, 2010; Phäm Thð Tuyết 

Ngân & cs., 2020). 

3.2. Kết quâ xác định khâ năng kháng 

khuẩn Vibrio parahaemolyticus của vi 

khuẩn Bacillus  

Mþąi lëm chûng Bacillus đþĉc sā dýng để 

khâo sát khâ nëng đối kháng vĆi  

V. parahaemolyticus - VpAHPND (CM1) bìng 

phþĄng pháp väch cçy vuông góc (Hình 2A). Kết 

quâ chî có 10 chûng Bacillus có khâ nëng đối 

kháng vĆi chûng vi khuèn kiểm đðnh CM1. 

Trong đò, số chûng Bacillus kháng VpAHPND phân 

lêp täi huyện An Minh là 4 chûng (chiếm 40%) 

và huyện An Biên là 6 chûng (chiếm 60%) và 

không ghi nhên chûng nào ć U Minh Thþĉng. 

Kết quâ khâo sát cho thçy 10 chûng 

Bacillus đều thể hiện khâ nëng Āc chế să phát 

triển cûa vi khuèn CM1 trong thā nghiệm 

khuếch tán trên đïa thäch, qua đò cho thçy hiệu 

quâ diệt khuèn cûa Bacillus có thể không chî do 

cĄ chế cänh tranh chỗ ć hoặc cänh tranh về mặt 

nguồn dinh dþĈng, mà cñn liên quan đến việc 

sân sinh các hĉp chçt kháng khuèn. Cý thể, các 

chûng vi khuèn thể hiện khâ nëng đối kháng 

vĆi chûng vi khuèn kiểm đðnh CM1 ć nhĂng 

mĀc độ khác nhau, bao gồm chûng AMN1.1, 

AMB2.1, AMB2.2, AMN2.1, ABN5, ABN7, 

AB4.4, AB5, AB16, AB19 vĆi đþąng kính vòng 

kháng khuèn dao động tÿ 3,33 đến 12mm. 

Trong đò, chûng AB5 là chûng có khâ nëng 

kháng khuèn cao nhçt vĆi đþąng kính 12mm 

(Bâng 2, Hình 2B). 

Đã cò nhiều nghiên cĀu phân lêp đþĉc các 

chûng Bacillus tÿ nhiều nguồn gốc khác nhau 

có hoät tính kháng V. parahaemolyticus. Phäm 

Minh Tuçn (2018) xác đðnh có 9 chûng thể hiện 

đặc tính đối kháng V. parahaemolyticus trong 

133 chûng Bacillus. Trong đò, chûng BV1 phân 

lêp tÿ nþĆc sông có tính kháng khuèn mänh 

nhçt vĆi đþąng kính vòng kháng khuèn 
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17,67mm, hoät tính bacteriocin là 4222,820 

AU/ml, các chûng vi khuèn còn läi dao động tÿ 

6,67 đến 11,67mm. Bên cänh đò, chûng  

B. polyfermenticus F27 đối kháng  

V. parahaemolyticus NT7 vĆi đþąng kính vòng 

kháng khuèn là 18,5mm (Nguyễn Vën Minh & 

cs., 2019). Phäm Thð Tuyết Ngân & cs. (2021) 

đã phån lêp đþĉc chûng Bacillus CM3.1 có khâ 

nëng kháng vĆi V. parahaemolyticus cao nhçt 

vĆi đþąng kính kháng khuèn là 13,05mm, kế 

đến chûng CM2.2 là 12,50, các chûng này phân 

lêp ao nuôi tôm täi Cà Mau; chûng TV3.1 (Trà 

Vinh) và chûng BT1.2 (Bến Tre) cò đþąng kính 

vòng kháng khuèn læn lþĉc là 9,90 và 9,25mm. 

 Bâng 1. Số chủng vi khuẩn Bacillus phân lập được  

từ ao nuôi tôm quâng canh 

ở huyện An Minh, An Biên và U Minh Thượng 

Địa điểm Mẫu thu Chủng Bacillus 

An Minh 36 7 

An Biên 26 7 

U Minh Thượng 6 1 

Tổng 68 15 

   

Ghi chú: A: Hình dạng khuẩn lạc, B: Hình dạng tế bào nhuộm Gram, C: Hình dạng bào tử. 

Hình 1. Một số hình thái chủng Bacillus 

Bâng 2. Kết quâ kháng khuẩn V. parahaemolyticus (CM1)  

của Bacillus bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch 

Chủng 
Đường kính vòng kháng (D – d, mm) Giá trị trung bình 

(mm) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

AMN1.1 3 4 4 3,67 

AMB2.1  3 5 2 3,33 

AMB2.2  6 7 3 5,33 

AMN2.1 5 5 3 4,33 

ABN5 7 5 6 6 

ABN7 3 6 4 4,33 

AB4.4 4 3 3 3,33 

AB5 14 10 12 12 

AB16 6 6 6 6 

AB19 4 5 4 4,33 

A B C 
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Ghi chú: A: Kháng khuẩn bằng phương pháp vạch cấy vuông gốc, B: Kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch 

tán đĩa thạch. 

Hình 2. Khâ năng kháng khuẩn V. parahaemolyticus (CM1) của vi khuẩn Bacillus (AB5)  

 Bâng 3. Kết quâ mật số V. parahaemolyticus (CM1) (CFU/ml)  

sau 24 giờ đồng nuôi cấy với chủng Bacillus (AB5)  

ở nhiệt độ, pH và nồng độ độ mặn khác nhau 

Nhiệt độ 

(C) 
pH 

Độ mặn 
(%) 

Mật số vi khuẩn V. parahaemolyticus (CM5) (CFU/ml) Mật số Bacillus (AB5) (CFU/ml) 

Chủng thí nghiệm (AB5) Đối chứng dương Đối chứng âm 

25 4 1 0 4,9 × 10
7
 3,3 × 10

9
 

30 5 2 0 

35 6 3 0 

40 7 4 0 

 8  0 

 9  0 

 

Qua đánh giá so sanh thçy đþĉc chûng vi 

khuèn Bacillus AB5 trong nghiên cĀu này thể 

hiện hoät tính kháng V. parahaemolyticus 

tþĄng đối tốt (12mm), mặc dù vòng kháng 

khuèn có thçp hĄn hoặc bìng và cüng cò cao hĄn 

vĆi một số chûng cûa các nghiên cĀu trþĆc đò. 

Să khác nhau này cho thçy các chûng Bacillus 

đþĉc phân lêp ć các méu có nguồn gốc hay vùng 

đða lý khác nhau thì khâ nëng kháng khuèn 

cüng khác nhau, ngoài ra chúng cñn phý thuộc 

vào đặc tính khác nhau cûa chûng vi khuèn gây 

bệnh sā dýng trong nghiên cĀu. Ở mỗi nghiên 

cĀu sā dýng một số phþĄng pháp phån tích 

đánh giá khác nhau cho kết quâ khác nhau, 

đồng thąi chûng Bacillus AB5 trong nghiên cĀu 

này vén chþa đþĉc đðnh danh đến loài. 

Khâ nëng kháng V. parahaemolyticus (CM1) 

đồng nuôi cçy vĆi chûng Bacillus AB5 ć các nồng 

độ pH, nhiệt độ và độ mặn khác nhau cüng đþĉc 

xác đðnh, nhìm đánh giá khâ nëng tác động đến 

khâ nëng kháng khuèn VpAHPND cûa chûng 

Bacillus. Kết quâ bâng 3 cho thçy chûng AB5 có 

khâ nëng Āc chế să sinh trþćng cûa chûng 

VpAHPND ć các giá trð nhiệt độ 20, 25, 30, 35 và 

40C sau 24 gią đồng nuôi cçy. Kết quâ tþĄng tă, 

chûng AB5 có khâ nëng Āc chế hoàn toàn 

VpAHPND ć các giá trð pH 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ở độ 

mặn 1; 2; 3; 4% chûng AB5 cüng Āc chế să phát 

triển cûa VpAHPND, thông qua việc không ghi nhên 

có să hiện diện cûa vi khuèn (0 CFU/ml). 

Bacillus có khoâng nhiệt độ phát triển tối 

þu rộng trong khoâng giá trð 26-40C (Nguyễn 

Vën Phúc & Phan Thð PhþĄng Trang, 2014), 

thích hĉp sinh trþćng ć môi trþąng giàu dinh 

dþĈng và cò độ mặn tÿ 15-35‰ (Đỗ Thð Hồng 

Thðnh & cs., 2017). Theo nghiên cĀu cûa Træn 

Đình Nguyên & cs. (2014) chûng Bacillus BN1 

và BD23.1 sinh trþćng và phát triển tốt ć pH  

5-9. Chûng B. subtilis BRB2.1 và B. siamensis 

BĐK2.3 phát triển đät mêt số cao nhçt ć giá trð 

A B 
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pH là 7,0 sau 24 gią nuôi, ngoài ra ć pH 5-8 să 

phát triển cûa hai chûng này không khác biệt có 

ý nghïa thống kê (P >0,05). Một số nghiên cĀu 

trþĆc đåy chĀng minh các chûng Bacillus có khâ 

nëng chðu đþĉc phổ muối tÿ 0,5-4% (Võ Hồng 

Phþĉng & cs., 2018; Nguyễn Vën Phúc & Phan 

Thð PhþĄng Trang, 2014).  

Nhþ vêy, chûng Bacillus AB5 mêt độ  

107 CFU/ml có khâ nëng Āc chế să phát triển 

VpAHPND (CM1) mêt độ 104 CFU/ml ć các giá trð pH 

4, 5, 6, 7, 8 và 9; các nhiệt độ 25, 30, 35 và 40C và 

các độ mặn 1; 2; 3; 4%. Đồng nghïa vĆi chûng 

Bacillus AB5 đều có khâ nëng chống chðu pH, độ 

mặn và nhiệt độ khá rộng và việc chûng AB5 có 

khâ nëng thích Āng vĆi các yếu tố này và không 

ânh hþćng đến khâ nëng sân sinh chçt diệt khuèn.  

3.3. Khâ năng phân giâi protein, tinh bột, 

cellulose của vi khuẩn Bacillus  

Mþąi chûng Bacillus đều có khâ nëng 

kháng V. parahaemolyticus đþĉc sā dýng để 

kiểm tra khâ nëng phån giâi protein, tinh bột 

và cellulose. Kết quâ trình bày täi bâng 4 cho 

thçy, chûng AB5 (Hình 3) và AMN1.1 có khâ 

nëng sinh câ 3 loäi enzyme ngoäi bào amylase, 

protease và cellulase. Các chûng còn läi chî thể 

hiện 2 hoặc 1 hoät tính, trong đò cò 4 chûng có 

hoät tính phân giâi tinh bột và cellulose 

(AMB2.2, AMN2.1, ABN5, AB4.4), 2 chûng 

phân giâi protein và tinh bột (AMB2.1, AB16), 1 

chûng chî có khâ nëng phån giâi protein (AB19) 

và 1 chûng tinh bột (ABN7). 

Bâng 4. Khâ năng phân giâi protein,  

tinh bột, cellulose của 10 chủng Bacillus 

Chủng 
Kích thước vòng hoạt tính (mm) 

Protein Cellulose Tinh bột 

AMN1.1 12 13 18 

AMB2.1  10 0 11 

AMB2.2  0 9 9 

AMN2.1 0 6 12 

ABN5 0 12 7 

ABN7 0 0 7 

AB4.4 0 9,5 9 

AB5 25 21,5 18,66 

AB16 20 0 10 

AB19 10 0 0 

 

Ghi chú: A: Phân giâi cellulose, B: Phân giâi tinh bột, C: Phân giâi protein. 

Hình 3. Đặc điểm phân giâi hữu cơ của chủng vi khuẩn Bacillus (AB5) 

A B C 
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Theo nghiên cĀu cûa Ngô Tă Thành & cs. 

(2009) khi khâo sát hoät tính enzyme ngoäi bào 

cûa 236 chûng Bacillus phân lêp tÿ các méu đçt 

và nþĆc thâi khác nhau, chî có 2 chûng T20 và 

M27 thể hiện đæy đû hoät tính thûy phån các cĄ 

chçt tinh bột, CMC và gelatin, các chûng còn läi 

chî biểu hiện khâ nëng thûy phân tinh bột và 

CMC. Lee & cs. (2012) cho biết chûng Bacillus 

sp. SM2 thể hiện đæy đû hoät tính enzyme 

amylase, cellulase và protease, trong khi ć 3 

chûng Bacillus sp. T4 và Bacillus sp. JSP1 thể 

hiện hoät tính protease và không thể hiện hoät 

tính cellulase. Hai chûng B. licheniformis và  

B. pumilus chọn lọc tÿ 26 chûng Bacillus spp. 

phân lêp tÿ ruột cûa cá trôi Ấn Độ, đều thể hiện 

hoät tính enzyme amylase, tuy nhiên chî có 

chûng B. licheniformis thể hiện hoät tính 

protease (Ramesh & cs., 2015).  

Bacillus có khâ nëng täo ra kháng sinh sinh 

học, nhþ bacteriocin, gramicidin S, polymyxin 

và tyrothricin. Chúng là protein do vi sinh vêt 

sinh tiết ra dùng để Āc chế các vi sinh vêt khác 

(Balcázar & Luna, 2007). Hiện nay, vén chþa cò 

nghiên cĀu xác đðnh mối tþĄng quan trong sân 

sinh kháng sinh sinh học vĆi enzyme phân giâi 

hĂu cĄ, cüng nhþ cĄ chế tác động hỗ trĉ lén 

nhau giĂa các hoät tính này. Các nghiên cĀu 

trþĆc đåy cho thçy chûng Bacillus có hoät tính 

kháng khuèn cao nhþng không cò hoät tính 

phân giâi hĉp chçt hĂu cĄ cao và ngþĉc läi. Nhþ 

chûng Bacillus TCN3 phân lêp tÿ méu nþĆc 

nuôi tôm thâm canh có khâ nëng kháng  

V. parahaemolyticus vĆi đþąng kính kháng 

khuèn 17,33mm và cò nëng kháng  

V. parahaemolyticus trong điều kiện môi trþąng 

khác nhau về pH, nhiệt độ, độ mặn, tuy nhiên 

chûng này không thể hiện khâ nëng phån giâi 

protein, tinh bột, cellulose (Hồng Mộng Huyền 

& cs., 2024). Phäm Thð Tuyết Ngân & cs. (2021) 

đã phån lêp đþĉc 13 chûng vi khuèn Bacillus có 

khâ nëng kháng vĆi V. parahaemolyticus  

(2,05-13,05mm), cao nhçt là chûng CM3.1, kế 

đến CM2.2 và TV3.1, nhþng trong số đò chî có 

chûng CM3.1 và TV1.3 có hoät tính enzyme  

α-amylase, protease, cellulose cao. Phäm Minh 

Tuçn & cs. (2018) đã xā lý dðch lọc cûa các chûng 

vi Bacillus bìng enzyme proteinase K thì kết quâ 

hoät tính kháng khuèn V. parahaemolyticus 

trþĆc đò không cñn, tuy nhiên nhòm tác giâ 

không đánh giá khâ nëng phån giâi các hĉp chçt 

hĂu cĄ, nhþng về cĄ bân hai nhóm hoät tính này 

thể hiện độc lêp nhau.  

Nhþ vêy, nghiên cĀu đã tìm đþĉc chûng 

AB5 là chûng Bacillus có khâ nëng kháng  

V. parahaemolycus cao nhçt và cüng thể hiện 

đồng thąi khâ nëng phån giâi protein, cellulose 

và tinh bột cao nhçt so vĆi các chûng còn läi. 

Kết quâ cûa nghiên cĀu này cûng cố thêm nhên 

đðnh có thể phân lêp vi khuèn có lĉi, đặc biệt là 

Bacillus tÿ nguồn méu tă nhiên để tìm ra các 

hĉp chçt kháng khuèn và các hoät tính sinh học 

khác có lĉi cho động vêt thûy sân.  

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cĀu này đã phån lêp đþĉc 15 chûng 

Bacillus sp. tÿ ao nuôi tôm quâng canh ć An 

Biên, An Minh và U Minh Thþĉng thuộc tînh 

Kiên Giang. Trong đò, cò 10 chûng có khâ nëng 

kháng V. parahaemolyticus gây bệnh hoäi tÿ 

gan týy cçp tính. Chûng Bacillus AB5 có khâ 

nëng kháng V. parahaemolyticus cao nhçt vĆi 

đþąng kính kháng khuèn 12mm và đồng thąi có 

khâ nëng phån giâi protein, tinh bột, cellulose. 

Ngoài ra, chûng này có khâ nëng kháng  

V. parahaemolyticus trong điều kiện môi trþąng 

có pH, nhiệt độ, độ mặn khác nhau. 

Tiếp týc giâi trình tă đoän gen 16S-rRNA 

cûa chûng AB5 để đðnh danh đến loài chûng 

này, đồng thąi nghiên cĀu thā nghiệm tác động 

cûa chûng AB5 lên hiệu quâ sā dýng thĀc ën  

và khâ nëng kháng bệnh V. parahaemolyticus 

cûa tôm. 
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